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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH


Số:             /TTr-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Tĩnh, ngày         tháng       năm 2025


TỜ TRÌNH

Đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

giai đoạn 2026 – 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Để cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, văn bản triển khai của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh
. trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số …………./TTr-SYT ngày …../11/2025

Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) xem xét, thông qua “Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030” nhằm thay thế Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 và các Nghị quyết bổ sung, sửa đổi: Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023; Nghị quyết số 134/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ hết hiệu lực hiệu lực vào ngày 31/12/2025, cụ thể như sau:

I.  SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1.1. Cơ sở pháp lý

 a. Đối với chính sách an sinh xã hội:

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”,

- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện là “Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng”

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021 về việc sửa đổi bổ sung một số điều /NĐ-CP ngày 15/3/2021 về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội “Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.”
 b. Đối với chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH)

- Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 03/10/2025 của Ban Bí thư về thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới: Tập trung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT đáp ứng mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân; nghiên cứu nâng mức đóng BHYT phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT; Nhà nước tiếp tục nâng mức hỗ trợ BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế, bảo đảm duy trì bền vững và tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT; đến năm 2026, tỷ lệ BHYT đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

- Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Tại khoản 10 Điều 71 quy định trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT tại địa phương; Trình HĐND cùng cấp bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT theo quy định hiện hành; Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác trình HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 6 Điều 6 Nghị định này; mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng không được hưởng mức hỗ trợ quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 6 Điều 6 Nghị định này…


- Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 06/10/2025, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030: Chỉ tiêu về xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 36,2%. 

c. Đối với chính sách chúc thọ, mừng thọ

- Điều 4, Luật Người Cao tuổi năm 2009 quy định về chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi như sau:“(1) Bố trí ngân sách hằng năm phù hợp để thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. (2.) Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”

- Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi: “….Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét quyết định theo mức chi cao hơn mức quy định tại Thông tư này; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định mức tặng quà người cao tuổi ở tuổi  70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh”.

d. Về thẩm quyền, hồ sơ xây dựng nghị quyết:
- Khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 quy định việc ban hành Nghị quyết là  của HĐND tỉnh 

- Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định xây dựng Nghị quyết là Thường trực HĐND tỉnh 
- Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ đăng ký xây dựng Nghị quyết là của HĐND tỉnh 
1.2. Cơ sở thực tiễn
- Các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua tại: Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 và các Nghị quyết bổ sung, sửa đổi: Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023; Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 đã mang lại hiệu quả tích cực góp phần nâng cao đời sống người dân và củng cố niềm tin vào chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đã có hàng chục nghìn người cao tuổi được tặng quà chúc thọ, mừng thọ; hàng nghìn người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ quà Tết và trợ giúp xã hội thường xuyên. hàng trăm người khuyết tật thần kinh tâm thần nặng, đặt biệt nặng được tiếp nhận sách chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội. Các chính sách hỗ trợ BHYT giúp tỷ lệ bao phủ toàn tỉnh tăng từ 91% năm 2021 lên 94,5% năm 2025, cụ thể
Tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2021-2025 là: 654.129 triệu đồng, trong đó:
(1) Hỗ trợ người lao động tham gia BHXH tự nguyện: Tổng số 253.677 lượt người được hỗ trợ, kinh phí 171.558 triệu đồng; bình quân mỗi năm hỗ trợ 63.419 người. Tính đến tháng 9/2025, có 74.377 người đang được hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện.
(2) Hỗ trợ đóng BHYT: Tổng kinh phí: 368.726 triệu đồng (ngân sách tỉnh). Trong đó: Người cao tuổi từ 70–80 tuổi: 54.978 lượt, 42.483 triệu đồng; Hộ cận nghèo: 130.424 lượt, 32.941 triệu đồng; Hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình: 2.072.767 lượt, 293.302 triệu đồng.
 (3) Hỗ trợ thu nhập cho thành viên hộ nghèo đặc thù: Hơn 40.904 lượt người được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 13.751 triệu đồng.
 (4) Trợ giúp xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội: Hơn 710 lượt đối tượng, kinh phí 1.596 triệu đồng.
(5) Tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân: tổng suất 205.898 suất quà, kinh phí 61.361 triệu đồng, cụ thể: Năm 2022: 8.415 triệu đồng; 2023: 17.393 triệu đồng; Năm 2024: 18.073 triệu đồng; Năm 2025: 17.480 triệu đồng.
(6) Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 88.648 người, kinh phí 30.374 triệu đồng:, cụ thể: Năm 2023: 9.198 triệu đồng; Năm 2024: 9.858 triệu đồng; Năm 2025: 11.318 triệu đồng.
(7) Tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: tổng 14.632 đối tượng, kinh phí 4.481 triệu đồng, cụ thể: Năm 2024: 2.132 triệu đồng; Năm 2025: 2.349 triệu đồng
(8) Tặng quà người cao tuổi tròn 100 và 90 tuổi: tổng 78 người, kinh phí 39 triệu đồng (mỗi năm 39 người, 19,5 triệu đồng).
(9) Hỗ trợ chăm sóc người khuyết tật tâm thần đặc biệt nặng: Giai đoạn 7/2023 đến nay đã tiếp nhận 104 người được tiếp nhận chăm sóc tại Bệnh viện sức khỏe tâm thần, tổng kinh phí 2,245 tỷ đồng.
Nhìn chung, các chính sách giai đoạn 2021-2025 đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Tuy nhiên, phần lớn các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện nay hầu như không còn khả năng lao động, tự bảo đảm cuộc sống; hoặc nếu còn thì cũng rất hạn chế do tuổi cao, bệnh tật, khuyết tật nặng, hoàn cảnh cô đơn, không nơi nương tựa. 
Từ 01/01/2026 các Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022, Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 và Nghị quyết số 134/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh sẽ hết hiệu lực. Nếu không có một chính sách riêng, đặc thù thì nhóm đối tượng yếu thế sẽ tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn của nghèo, bệnh tật... Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng đến an sinh xã hội, mà còn làm chậm tiến trình phát triển toàn diện và bền vững của địa phương. 
Do đó, nhằm bảo đảm tính liên tục trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, duy trì sự ổn định đời sống cho các nhóm đối tượng yếu thế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn 2026–2030, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết thay thế là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và quy định pháp luật hiện hành.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Việc ban hành chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030 nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước và của tỉnh Hà Tĩnh về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bền vững. Chính sách được xây dựng nhằm duy trì tính kế thừa, ổn định và liên tục trong quá trình thực hiện các chế độ trợ giúp xã hội sau khi các nghị quyết giai đoạn trước hết hiệu lực.
-  Là căn cứ pháp lý quan trọng để các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ các chính sách hỗ trợ đối tượng yếu thế, góp phần củng cố trụ cột an sinh xã hội, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.
2. Quan điểm xây dựng Dự thảo Nghị quyết
- Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị
; Quyết định số 1363/QĐ-TTg
; Quyết định số 1007/QĐ-TTg
; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự quản lý, điều hành thống nhất của UBND tỉnh.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách bảo đảm đồng bộ, thống nhất, minh bạch, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và thực tiễn phát triển của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương. Tập trung ban hành các cơ chế, chính sách thật sự cần thiết, phù hợp thực tiễn, khắc phục chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm tính khả thi cao.
- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội giai đoạn 2022 - 2025 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với giai đoạn 2026-2030.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Thực hiện Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các Văn bản: số 7689/UBND-TH2 ngày 08/10/2025 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, số 8010/UBND-TH2 ngày 19/10/2025 của UBND tỉnh về việc đăng ký nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh; số 8435/UBND-VX2 ngày 30/10/2025 về việc giao đơn vị chủ trì, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Y ban hành văn bản ban hành  Văn bản số 2366/SYT-TCHC ngày 03/7/2025 về việc đề nghị báo cáo kết quả và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 và các Nghị quyết bổ sung, sửa đổi: Nghị quyết số 106/2023/NQ-HDND tỉnh ngày 14/7/2023; Nghị quyết số 134/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. Ban hành Tờ trình số       /SYT-BTXH- PCTNXH ngày ../11/2025 của Sở Y tế về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030 3. Ban hành Văn bản:   /SYT-BTXH- PCTNXH ngày ../11/2025 về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030 (lần 1) gửi các Sở, ngành liên quan và UBND cấp xã
Tổng số đơn vị lấy ý kiến      ; tổng số đơn vị góp ý kiến gửi về Sở Y tế:      đơn vị;
Sở Y tế đã tổng hợp các ý kiến góp ý, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030
- Ban hành Văn bản:   /SYT-BTXH- PCTNXH ngày ../11/2025 về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030 (lần 2) gửi các đơn vị liên quan

Tổng số đơn vị lấy ý kiến lần 2:     đơn vị ; tổng số đơn vị góp ý kiến gửi về Sở Y tế:       đơn vị

Ban hành  Văn bản:   /SYT-BTXH- PCTNXH ngày ../11/2025 về việc đề nghị đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến góp ý Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030; Trung tâm Công báo – Tin học, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số ……CBTH-HC ngày ……2025 về việc thông tin đăng tải lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030 (Trong quá trình đăng tải thông tin lấy ý kiến theo quy định, từ ngày   /11/2025 đến ngày   /11 /2025, Cổng Thông tin điện tử tỉnh không nhận được ý kiến đóng góp nào từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân). 

Ban hành Văn bản:   /SYT-BTXH- PCTNXH ngày ../11/2025 gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030  (Sở Tư pháp đã có Văn bản thẩm định số     /BC-STP, ngày    /10/2025).

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe và đóng góp ý kiến của các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã (ngày    /11/2025, đã có  …. ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết).

Sở Y tế đã có Báo cáo số        /BC-SYT ngày    /     2025 về giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
2. Đối tượng áp dụng
Nghị quyết áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030,
3. Các chính sách của Nghị quyết
3.1. Chính sách hỗ trợ người tham gia BHYT

a. Đối tượng

- Người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế;

- Người thuộc hộ cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ;

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ.

b. Mức hỗ trợ 
- Người cao tuổi (từ đủ 65 đến dưới 75tuổi): Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

- Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình: Ngân sách trung ương hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế; ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế; 50% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại do người dân trực tiếp đóng nộp.

- Người thuộc hộ cận nghèo: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế; ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế.
3.2 Chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên  

a. Đối tượng hỗ trợ: Là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc một trong các đối tượng sau đây:
- Người lao động đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh làm nghề tự do, thu nhập không ổn định; 
- Người lao động thuộc hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và không thuộc đối tượng là chủ doanh nghiệp, chủ hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

b. Mức hỗ trợ:
- Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại khoản 1 Điều này được ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

- Mức hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh khi Thủ tướng Chính phủ quy định mức chuẩn nghèo mới.

3.3. Chính sách hỗ trợ thu nhập cho thành viên hộ nghèo là người cao tuổi, thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội

a. Đối tượng 
- Thành viên hộ nghèo có đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng bao gồm: Người từ đủ 60 tuổi trở lên; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng; người bị các bệnh hiểm nghèo không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đối với người có công, cùng hộ khẩu và là thân nhân của người có công gồm: Cha, mẹ, vợ (chồng), con;
- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là bố, mẹ, vợ (chồng) con đẻ, con nuôi hợp pháp của người hưởng chính sách bảo trợ xã hội và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:  
- Ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động (do suy giảm sức khỏe, ốm đau, bệnh tật);
- Không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp hàng tháng khác;
- Không thuộc đối tượng được hưởng các chính sách như: Hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ; hỗ trợ học bổng cho học sinh khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 42/2013/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Liên bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính.
b. Mức hỗ trợ:
 Đối với đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này: Mức hỗ trợ bằng 50% mức chuẩn nghèo theo tiêu chí thu nhập quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, bao gồm các khoản trợ cấp xã hội hàng tháng;(2) Đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: Mức hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng.
3.4. Chính sách tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

a. Đối tượng được tặng quà chúc thọ, mừng thọ: Người cao tuổi là công dân Việt Nam ở tuổi: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, trên 100 tuổi đăng ký thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

b. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ:
- Người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85 tuổi được Chủ tịch UBND xã chúc thọ, mừng thọ, mức quà tặng 300.000 đồng/người

- Người cao tuổi thọ 95 và trên 100 tuổi được Chủ tịch UBND xã chúc thọ, mừng thọ, mức quà tặng 500.000 đồng/ người

- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ, mừng thọ, mức quà tặng 700.000 đồng/người

- Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ, mừng thọ, mức quà tặng 1000.000 đồng/người.

1.5. Chính sách tặng quà tết cổ truyền

a. Đối tượng được tặng quà:
- Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo; những người này đang hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng hoặc đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội 

- Người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo;

- Người cao tuổi tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi do Hội người cao tuổi cấp tỉnh đề xuất lãnh đạo tỉnh đi chúc thọ, mừng thọ (không quá 1 người/1 xã, phường)

  b. Mức quà tặng

Đối tượng tại điểm a, b khoản 1, Điều này được tặng quà bằng tiền mặt nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm, mức quà 500.000 đồng/người/lần;

Đối tượng tại điểm c, khoản 1 Điều này được tặng quà bằng hiện vật nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm, trị giá 500.000 đồng/người/lần.
1.6. Chính sác tiếp nhận vào chăm sóc nuôi dưỡng tại Bệnh viện sức khỏe tâm thần

Đối tượng được tiếp nhận

a. Người khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ đặc biệt nặng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguyện vọng được tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội
 b. Người khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ nặng, đặc biệt nặng có hành vi nguy hiểm đối với gia đình và cộng đồng được tiếp nhận khẩn cấp vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH
Không có
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT, THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA.
- Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bố trì từ ngân sách tỉnh, ngân sách xã phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Dự kiến kinh phí 01 năm:  186.212 triệu đồng (có phụ lục kèm theo) 

- Cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định và dự kiến thời gian ban hành: Sở Y tế là cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết; Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì thẩm định Nghị quyết; Nghị quyết được ban hành vào kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh cuối năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không có
Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Tài liệu kèm theo: dự thảo Nghị quyết quy định một chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030; Báo cáo thẩm định số …/BC-STP ngày …/…/2025 của Sở Tư pháp; Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND; Báo cáo tác động chính sách và Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Khoa học 

và Công nghệ; Tư pháp;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT. NC2.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

     


	                                 PHỤ LỤC DỰ KIẾN KINH PHÍ

Nghị quyết quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030 (Phần ngân sách tỉnh/1 năm)

	                                                                                                                                                                                   Đơn vị tính: đồng

	

	TT
	Nội dung cần hỗ trợ kinh phí
	Dự kiến số kinh phí/năm theo chính sách sửa đổi, bổ sung
	Kinh phí/năm theo chính sách NQ 72; NQ 106
	Kinh phí/năm tăng thêm

	I
	Chính sách hỗ trợ người tham gia BHYT
	                   120.836.349.504 
	    121.750.000.000 
	            (913.650.496)

	1,1
	Người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi (Ngân sách hỗ trợ 100%)
	                     19.561.791.600 
	      12.804.000.000 
	          6.757.791.600 

	1.2
	Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ (Ngân sách TW hỗ trợ 70%, Ngân sách tỉnh 30%)
	                       7.761.283.920 
	        9.701.000.000 
	         (1.939.716.080)

	1.3
	Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ chưa có thẻ bảo hiểm y tế
	                     93.513.273.984 
	      99.245.000.000 
	         (5.731.726.016)

	II
	Hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (20%)
	                     44.239.338.000 
	      44.180.000.000 
	               59.338.000 

	2,1
	Người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh làm nghề tự do thu nhập không ổn định; Người lao động thuộc hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và không thuộc đối tượng là chủ doanh nghiệp, chủ hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
	                     44.239.338.000 
	      44.180.000.000 
	               59.338.000 

	III
	Chính sách tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 
	
	
	                              -   

	3,1
	Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ (1.000.000 đồng/cụ),Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ (700.000 đồng/cụ), Người cao tuổi thọ 95 tuổi và người cao tuổi trên 100 tuổi được chủ tịch UBND cấp xã tặng quà (500.000 đồng/cụ) , Người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85 tuổi (300.000 đồng/ cụ)
	                     11.707.100.000 
	      11.318.000.000 
	             389.100.000 

	IV
	Tặng quà tết cổ truyền cho các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, Bệnh viện sức khỏe tâm thần, người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (mức quà 500.000 đồng/ đối tượng/năm)
	                       4.155.000.000 
	        2.304.900.000 
	          1.850.100.000 

	V
	Tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Bệnh viện sức khỏe tâm thần đối với các đối tượng (Ngân sách hỗ trợ phần tăng thêm ngoài chính sách TW: 2.500.000 đồng/ đối tượng)
	                    1.200.000.000 
	        1.426.000.000 
	            (226.000.000)

	VI
	Chính sách hỗ trợ thu nhập cho thành viên hộ nghèo là người cao tuổi, thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội
	                       4.073.400.000 
	        3.913.000.000 
	             160.400.000 

	 
	Tổng kinh phí dự kiến 01 năm (I+II+III+IV+V+VI)
	                   186.211.187.504 
	    184.891.900.000 
	          1.319.287.504 


DỰ THẢO








� Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 03/10/2025 của Ban Bí thư về BHYT toàn dân trong giai đoạn mới, phấn đấu đến năm 2026 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số và đến năm 2030 đạt mục tiêu BHYT toàn dân; Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 06/10/2025 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2025 của HĐND tỉnh, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh


� Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/20255 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghi quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; 


� Ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050


� Ngày 30/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.





